
Vĩ tố – Tiếp vĩ ngữ – Suffixe - Nachsilben

Danh từ
vĩ tố phát xuất

 từ
giống định nghĩa ví dụ

-ant Động từ der Người hay nghề der Simulant (người giả bộ, giả đò)
-ar Danh từ der Người hay nghề der Bibliothekar (người quản thủ thư viện)
-bold Danh từ der Người hay nghề (ý chê bai) der Witzbold (người hay pha trò)
-chen Danh từ das Người nhỏ hay vật nhỏ das H uschen ä (căn nhà nhỏ), das K tzchen ä (mèo con)
-e Tính từ der/die Người hay nghề der/die Vorsitzende (chủ tịch); der/die Kluge (người khôn)
-e Danh từ die Dụng cụ, máy móc die Lampe (đèn), die Tasse (cái tách), die Kanne (cái bình)
-e Danh từ die Chỗ, nơi chốn die Schmiede (lò rèn), die Schule (trường học)
-e Tính từ die Trạng thái, tình huống die Schw che ä (sự yếu đuối), die Dichte (chiều dầy)
-ei Danh từ die Vật dụng, dụng cụ die Datei (dữ liệu), die Kartei (tập phiếu)
-el Danh từ das Người hay vật nhỏ das H usel ä (căn hộ nhỏ)
-ent Động từ der Người hay nghề der Dirigent (nhạc trưởng), 
-er Danh từ der Người hay nghề; gốc gát der Lehrer (thầy giáo); der Schweizer (người Thụy sĩ)
-er Động từ der Thiết bị, dụng cụ, máy móc der Kocher (máy nấu cơm), der CD-Recorder (máy thâu CD)
-erei Danh từ die Chỗ, nơi, tiệm, hãng, xưởng die B ckerei ä (tiệm bánh), die Fleischerei (ngành đánh cá)
-(er)ei Động từ die Sự lập lại die Lauferei (sự chạy lui tới), die Bummelei (sự đi bách bộ)
-(er)l Danh từ das Người hay vật nhỏ das Kinderl (bé con)
-eur Danh từ der Người hay nghề der Redakteur (biên tập viên), der Animateur (hoạt náo viên)
-heit Danh từ die Tập thể, tập đoàn die Menschheit (nhân loại), die Kindheit (thời ấu thơ)
-heit Tính từ die Trạng thái, tình huống die Dummheit (sự ngu muội), die Sch nheit ö (cái đẹp)
-ik Danh từ die Khoa học die Technik (kỹ thuật), die Mathematik (toán học)
-in Danh từ die Người hay nghề die Direktorin (bà hiệu trưởng), die Leserin (nữ độc giả)
-ion Động từ die Quá trình, diễn biến, kết quả die Klassifikation (sự sắp hạng), die Organisation (sự tổ chức)
-ismus Danh từ/Tính từ der Trạng thái, chủ nghĩa der Buddhismus (phật giáo), der Kapitalismus (chủ nghĩa tư bản)
-ist Danh từ der Người hay nghề der Komponist (nhà soạn nhạc), der Tourist (du khách)
-keit Tính từ die Trạng thái, tình huống die Aufmerksamkeit (sự để ý), die Sparsamkeit (sự tiết kiệm)
-le Danh từ das Người nhỏ hay vật nhỏ das H usle ä (căn hộ nhỏ)
-lein Danh từ das Người nhỏ hay vật nhỏ das Tischlein (cái bàn nhỏ), das K tzlein ä (mèo con)
-ler Danh từ der Người hay nghề der Tischler (thợ mộc), der K nstler ü (tài tử)
-li Danh từ das Người nhỏ hay vật nhỏ das Ch tzli (kleine Katze, ä mèo con)
-ling Danh từ der Người hay nghề der Lehrling (người học nghề); der Feigling (kẻ yếu hèn)
-logie Danh từ die Khoa học die Biologie (sinh vật học), die Philologie (ngôn ngữ học)
-logie Danh từ die Hệ thống die Terminologie (thuật ngữ)
-lyse Danh từ die Phương pháp die Analyse (sự phân tích), die Dialyse (sự thẩm tách)
-ner Danh từ der Người hay nghề der Klempner (thợ ống nước), der Eigner (chủ nhân)
-nis Động từ die/das Trạng thái, tình huống das Erlebnis (sự trừng trải), die Erkenntnis (sự nhận thức)
-nis Tính từ die/das Chỗ, nơi, vị trí das Gef ngnis ä (tù),  die Wildnis (rừng rú)
-nis Động từ das sự vật, đồ vật das Erzeugnis (sản phẩm), das Bildnis (chân dung)
-or Danh từ der Người hay nghề der Direktor (giám đốc), der Doktor (bác sĩ)
-or Danh từ der Dụng cụ, thiết bị, máy móc der Motor (máy móc), der Generator (máy phát điện) 
-schaft Danh từ die Trạng thái, tình huống die Freundschaft (tình bạn), die Mannschaft (đội)
-schaft Danh từ die Tập thể, tập đoàn die Professorenschaft (hàng giáo sư)
-tät Danh từ die Chỗ, nơi chốn die Universit t ä (đại học), die Fakult tä  (phân khoa)
-tum Danh từ/Tính từ das /der Trạng thái, tình huống das Heldentum (sự anh hùng),  der Reichtum (sự giàu có)
-ung Động từ die Diễn biến, trạng thái, kết quả die Behandlung (sự chữa bịnh), die Entz ndung ü (sự sưng, viêm)
-ung Động từ die Tập hợp đồ vật die Kleidung (áo quần), die Wohnung (nhà cửa)
-wesen Danh từ das Lãnh vực das Schulwesen (ngành giáo dục)
-zeug Động từ das dụng cụ, máy móc, khí cụ das Schreibzeug (đồ để viết), das Werkzeug (dụng cụ)



Vĩ tố – Tiếp vĩ ngữ – Suffixe - Nachsilben

tính từ/trạng từ
vĩ tố phát xuất từ định nghĩa ví dụ

-abel động từ có khả năng transportabel (chở được), diskutabel (tranh luận được)

-al danh từ giống như genial (có thiên tài)

-arm danh từ có ít, thiếu, schadstoffarm (ít chất độc), geräuscharm (ít ồn)

-artig danh từ so sánh với blitzartig (nhanh như sấm đánh)

-bar động từ có khả năng, được essbar (ăn được), lösbar (giải được)

-echt danh từ chịu đựng được, chống lại được farbecht (màu không phai), lichtecht (không phai vì nắng)

-eigen danh từ thuộc về cái gì firmeneigen (thuộc về hãng), staatseigen (thuộc nhà nước)

-ens tính từ/số từ để cấu tạo trạng từ höchstens (cao nhất là), zweitens (thứ hai là)

-er tên riêng thuộc về, gốc từ Rostocker Hafen (bến tàu của Rockstock) 

-fach số từ/tính từ lập lại, nhiều lần dreifach (ba lần), vielfach (nhiều lần), mehrfach (nhiều lần)

-f higä danh từ có khả năng funktionsfähig (chạy được), arbeitsfähig (làm việc được)

-fern danh từ không liên quan, liên hệ realitätsfern (xa thực tế), praxisfern (xa thực tiễn)

-fest danh từ/động từ không nhạy cảm, vô giác, trơ wasserfest (không thắm nước), wischfest (chùi không đi)

-frei danh từ  không có, thiếu, vô schmerzfrei (không bị đau), fehlerfrei (không bị lỗi)

-gemäß danh từ theo đúng, tùy, đúng như zeitgemäß (theo thời), jugendgemäß (theo mốt trẻ)

-gerecht danh từ theo đúng quy định, quy chế qualitätsgerecht (đúng chất lượng), termingerecht (đúng hẹn)

-getreu danh từ đúng theo mẫu mực realitätsgetreu (đứng như thật), detailgetreu (đúng chi tiết)

-haft danh từ  một cách như, gần như schülerhaft (như học trò), heldenhaft (cách anh hùng)

-halber danh từ  vì, do interessehalber (vì ưa chuộng), ordnungshalber (vì trật tự)

-haltig danh từ  có chứa, có đựng fetthaltig (có mỡ), eisenhaltig (có chất sắt)

-ig danh từ  đặc đìểm, đặc tính sonnig (trời nắng), dreiwöchig (thời gian 3 tuần)

-isch tính từ đặc đìểm, đặc tính, ngôn ngữ typisch (điển hình), englisch (thuộc về anh quốc)

-leer danh từ không có, không thấy mặc dù hiện hữu bedeutungsleer (vô ý nghĩa), blutleer (xanh nhhu mất máu)

-lich danh từ/động từ  đặc đìểm, đặc tính sprachlich (về ngôn ngữ), beweglich (xoay chuyển được)

-los danh từ không có, không hiện hữu, thiếu, vô fehlerlos (không có lỗi), geschmacklos (không có hương vị)

-mal số từ  lần, nhiều lần zweimal (hai lần), dreimal (ba lần)

-mals tính từ sự lập lại oftmals (thường nhiều lần), mehrmals (nhìều lần)

-ma enß động từ trạng từ gốc gác từ phân từ II zugegebenermaßen (nói thật thì, nói cho đúng thì)

-m igäß danh từ  theo như luật định, qui chế vorschriftsmäßig (theo như luật định), planmäßig (như đã định)

-nah danh từ liên quan, liên hệ đến realitätsnah (gần thực tế), praxisnah (gần thực tiễn)

- sö danh từ đặc tính của luxuriös (sang trọng), skandalös (xấu xa, đáng phẩn nộ)

-reich danh từ  có nhiều, giàu về einflussreich (có ảnh hưởng lớn), erfolgreich (nhiều thắng lợi)

-reif danh từ  có đầy đủ, đã chín mùi olympiareif (đủ sức đi thi thế vận hội) 

-s danh từ  sự lập lại, mỗi, hằng sonntags (mỗi chủ nhật), vormittags (mỗi sáng)

-sam động từ  có khả năng biegsam (bẻ được), sparsam (biết tiếc kiệm)

-schwer danh từ có nhiều, có dư folgenschwer (có hậu quả tai hại)



Vĩ tố – Tiếp vĩ ngữ – Suffixe - Nachsilben

seits đại từ/tính từ về phần... meinerseits (về phần tôi), staatlicherseits (về phần nhà nước)

-tel số từ phân số viertel (phần tư), zehntel (một phần mưòi)

-tr chtigä danh từ có thể xảy ra, có thể thành thật gewinnträchtig (có lời) , erfolgsträchtig (được nhiều thắng lợi)

-t chtigü danh từ/động từ  có khả năng, thích hợp geschäftstüchtig (buôn giỏi), fahrtüchtig (còn lái xe được, chưa say)

-voll danh từ  có dư thừa, có đầy đdủ bedeutungsvoll (có nhiều ý nghĩa), geschmackvoll (thật ngon)

-w rtsä danh từ/giới từ  theo một hướng nào seitwärts (về phiá cạnh), vorwärts (về phía trước)

-weise danh từ/ tính từ  
động từ  

theo kiểu này, theo cách này
flaschenweise (từng chai), dummerweise (một cách ngu đần), 
leihweise (chỉ mượn thôi)

-wert động từ  đáng làm lesenswert (đáng để đọc), ansehenswert (đáng để xem)

-w rdigü danh từ nên làm, đáng để làm
diskussionswürdig (đáng để tranh luận), kreditwürdig (đáng để 
được mượn tiền)


